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Lớp 1A2 - Năm học 2019-2020

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TẠI NHÀ
1. Tuần từ 17/2 đến 21/2

1.1. Buổi 1

1.1.1. Tiếng Việt:

Đọc và viết lại toàn bộ bài “ut – ưt”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

1.1.2. Toán

Ôn lại phép cộng trong phạm vi 3 và 10.

Viết lại bảng cộng trong phạm vi 3 và 10.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm các bài tập đảo lộn không theo thứ tự. Ví dụ: ...+3=10, ...+8=10, 5+...=10

1.2. Buổi 2

1.2.1. Tiếng Việt
Đọc và viết lại toàn bộ bài “et – êt”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

1.2.2. Toán

Ôn lại phép cộng trong phạm vi 4 và 9.

Viết lại bảng cộng trong phạm vi 4 và 9.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

1.3. Buổi 3

1.3.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “ôt – ơt”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

1.3.2. Toán

Ôn lại phép cộng trong phạm vi 5 và 8.

Viết lại bảng cộng trong phạm vi 5 và 8.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

1.4. Buổi 4

1.4.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “ăt - ât”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

1.4.2. Toán

Ôn lại phép cộng trong phạm vi 6 và 7.

Viết lại bảng cộng trong phạm vi 6 và 7.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

1.5. Buổi 5

1.5.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “ot - at”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

1.5.2. Toán

Ôn lại các bảng cộng từ 3 đến 10.

Cố gắng cho các em làm đi làm lại để tăng phản ứng nhanh cho học sinh đối với những bài toán trong bảng.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TẠI NHÀ
2. Tuần từ 24/2 đến 28/2
2.1. Buổi 1
2.1.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “uôm - ươm”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

2.1.2. Toán

Ôn lại phép trừ trong phạm vi 3 và 10.

Viết lại bảng trừ trong phạm vi 3 và 10.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự. Ví dụ: 10-7=..., 10-...=5
2.2. Buổi 2

2.2.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “iêm - yêm”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

2.2.2. Toán

Ôn lại phép trừ trong phạm vi 4 và 9.

Viết lại bảng trừ trong phạm vi 4 và 9.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

2.3. Buổi 3

2.3.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “im - um”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

2.3.2. Toán

Ôn lại phép trừ trong phạm vi 5 và 8.

Viết lại bảng trừ trong phạm vi 5 và 8.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

2.4. Buổi 4

2.4.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “em - êm”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

2.4.2. Toán

Ôn lại phép trừ trong phạm vi 6 và 7.

Viết lại bảng trừ trong phạm vi 6 và 7.

* Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm những bài tập đảo lộn không theo thứ tự như ví dụ ở trên.

2.5. Buổi 5

2.5.1. Tiếng Việt

Đọc và viết lại toàn bộ bài “ôm - ơm”.

Bao gồm từ khóa, từ ứng dụng và câu ứng dụng.

Tìm tiếng hoặc từ ngoài bài có chứa hai vần trên.

2.5.2. Toán

Ôn lại phép trừ trong phạm vi từ 3 đến 10.

Phụ huynh cố gắng cho các em làm thật nhiều những bài tập có trong các bảng trừ.

Các bài tập đảo lộn không theo thứ tự sẽ giúp các em tăng khả năng phản ứng nhanh và chính xác.

